Sáng kiến kinh nghiệm
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                                                 MỞ ĐẦU

  Tên đề tài:    “Giúp học sinh trung học phổ thông hiểu và vận dụng tốt chuyên đề về lời nói gián tiếp”

A: ĐẶT VẤN ĐỀ 

I/ BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI : 

Từ khi còn là học sinh trung học phổ thông, tôi luôn lo lắng và trăn trở về 
phần lời nói trực tiếp và gián tiếp vì nó bao gồm nhiều mảng kiến thức khác nhau và quy trình chuyển đổi chung rất phức tạp, phải trải qua nhiều bước khác nhau .Bây giờ là một giáo viên dạy Tiếng Anh khi tuổi đời còn rất trẻ, cùng với 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường, tôi luôn luôn nhận ra một điều rằng trong giai đoạn hội nhập như ngày nay, các giáo viên dạy môn Tiếng Anh hơn bao giờ hết cũng cần phải học hỏi về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu giáo dục và giảng dạy các em học sinh. Một trong những sự học hỏi đó là phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo chiều hướng tích cực, học sinh dễ hiểu và thực hiện được các yêu cầu giáo viên nêu ra và giáo viên chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn học sinh trong học tập. Trước tình hình như thế, Ban lãnh đạo nhà trường của chúng tôi đã phát động nhiều phong trào thi đua học tập, nâng cao chất lượng của các môn mà đặc biệt là ba môn Toán , Ngữ Văn và Tiếng Anh. Với tư cách là một giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh tôi luôn quan tâm và thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng học tập của  học sinh lớp mình phụ trách, tránh bệnh thành tích trong giáo dục và thi cử. Để đạt được mục tiêu đề ra tôi luôn phải tự học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng, kiến thức chuyên môn, mà hơn hết là tìm ra các giải pháp có hiệu quả trong việc giúp học sinh hiểu và làm tốt các dạng bài tập khó. Năm học 2014-2015 là năm thứ 5  tôi đảm nhận trách nhiệm dạy lớp 10 và 11 nên tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác giảng dạy của mình. Do đó, tôi đã đầu tư và nghiên cứu đề tài này giúp đỡ các em học sinh lớp 10 và 11 học tốt tiếng Anh hơn.

II/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 

Như chúng ta đã biết, lời nói trực tiếp và gián tiếp luôn giữ một vai trò quan 
trọng trong tiếng anh THPT (lớp 10, 11 và 12) chương trình cũ và 
mới hiện nay vì trong các kì thi quan trọng như thi học kì, tốt nghiệp THPT, Cao 
đẳng, đại học, cao học và nghiên cứu sinh cũng như các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia luôn xuất hiện phần này.


Là một trường thuộc địa phận vùng quê cùng với sự thiếu thốn về các trang thiết bị trong giảng dạy nên học sinh của trường ít nhiều cũng không có đủ điều kiện học tập như các trường ngoài thị xã, thành phố lớn. Do đó, khả năng tiếp thu kiến thức cũng có phần hạn chế. Với môn  tiếng Anh các em lại gặp nhiều khó khăn hơn mà đặc biệt là việc hiểu và làm các dạng bài tập có liên quan đến “Lời nói gián tiếp - Reported Speech” mà các em gặp trong bài 8 lớp 10 “The story of my village ” và các bài học về sau trong chương trình tiếng Anh 11 trong bài 6 “ Competitions” và bài 7 “World population” và lớp 12 trong bài 3 “ Ways of  socializing”. Nay tôi quyết định đầu tư nghiên cứu đề tài này, nhằm mục đích phân tích và chứng minh cực kỳ sâu sắc, theo một hệ thống mắc xích và logic giữa các phần với nhau. Đây là lần thứ hai tôi viết đề tài này, lần này tôi đã “gọt giũa”, bổ sung và chỉnh sửa những chỗ chưa thích hợp, với mục đích giúp giáo viên tham khảo để vận dụng vào việc giảng dạy và học sinh biết cách vận dụng trong quá trình học để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi.

Nhằm giúp các em nắm vững kiến thức, kỹ năng làm bài tập tốt với dạng bài tập có liên quan đến “Lời nói gián tiếp” làm cơ sở giúp các em học tiếng Anh 12 và thi tốt nghiệp tốt hơn, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu các giải pháp giúp đỡ các em học tốt hơn “Lời nói gián tiếp”, do đó tôi đã chọn đề tài cho sáng kiến kinh nghiệm của mình là “Giúp học sinh trung học phổ  thông hiểu và vận dụng tốt chuyên đề về lời nói gián tiếp ”. Trong quá trình trình bày, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót, rất mong quý thầy cô thông cảm và giúp đỡ tôi hoàn thiện hơn. 

III/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 

1/ Không gian và địa điểm nghiên cứu: 

Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi của trường THPT mà tôi đang trực tiếp giảng dạy. .

2/ Đối tượng nghiên cứu: 

Các em học sinh khối lớp 10, 11  của trường mà tôi phụ trách giảng dạy trong những năm gần đây.

3/ Vấn đề nghiên cứu: 

Các vấn đề có liên quan đến câu tường thuật, cách chuyển một câu trực tiếp sang câu gián tiếp trong Sách giáo khoa tiếng Anh 10, 11 , giáo dục THPT do Sở Giáo dục biên soạn. Các dạng câu tường thuật thường gặp là  statements, commands, requests, advice, yes, no questions , wh-questions ...

IV/ ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 


1/ Kết quả học tập bộ môn tiếng Anh của các em học sinh có chiều hướng tốt hơn.

2/ Nhiều học sinh tham gia phát biểu, bày tỏ ý kiến trong các tiết học làm cho không khí tiết học thoải mái, sinh động và tích cực hơn.

3/ Đa số các em học sinh thích tham khảo, học hỏi, tranh luận và làm các bài tập dạng chuyển một câu trực tiếp sang gián tiếp hơn.

4/ Trong các lần kiểm tra 15 phút hay 45 phút học sinh không còn sợ hãi vì bài tập khó, trái lại các em rất thích và bắt tay vào làm ngay bài tập dạng này. 

5/ Học sinh tự rèn luyện kỹ năng làm bài tập ở nhà nhiền hơn.

6/ Góp phần nâng cao chất lượng chung của trường.

B/GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN.

- Đề tài mà tôi nghiên cứu liên quan đến một vấn đề mà hầu hết các em học sinh THPT khi học tiếng Anh cũng đều than phiền là khó hiểu và khó làm. Nhiều học sinh không làm được bài tập nguyên nhân xuất phát từ việc các em không hiểu và phân biệt được các dạng câu tường thuật, sử dụng sai cấu trúc chuyển đổi , sai động từ giới thiệu, sai chủ từ, tính từ sở hữu , tân ngữ và các trạng từ chỉ nơi chốn và thời gian. Các em chưa xác định được đâu là người nói , đâu là người nghe . ..v.v.

- Nếu thực hiện tốt các vấn đề được nêu ra trong đề tài các em học sinh sẽ học tốt hơn bộ môn, các em dễ dàng tiếp thu các kiến thức và đồng thời giúp các em thi tuyển sinh môn tiếng Anh có hiệu quả hơn. 

II/ THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ : 

- Ban lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh,  luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và tài liệu chuyên môn phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn : bộ sách giáo khoa, sách tham khảo, tranh ảnh và các dụng cụ trực quan  lớp 10,11,  máy cassette, máy chiếu đa năng, bảng tính thông minh…..vv
 Trong đó, môn tiếng Anh được nhà trường xác định là một môn học mà đa số học sinh khó tiếp thu nhất. Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học sinh.

- Nhiều em học sinh chưa hiểu rõ lý thuyết và cách làm các dạng bài tập về câu tường thuật. 

- Đa số học sinh chưa xác định được các thành phần trong câu cần phải được biến đổi cho đúng từ câu trực tiếp sang câu tường thuật. 
- Nhiều em học sinh yếu, khả năng tiếp thu chưa cao, nên mất kiến thức cơ bản và cảm thấy chán học, tự ti, nhút nhát trong quá trình học tập bộ môn.

- Đa số các em có hoàn cảnh khó khăn, các em phải phụ tiếp gia đình,  thời gian dành cho việc học tập ở nhà chưa đủ.

- Ba mẹ các em đa số là nông dân nên điều kiện về học vấn, kiến thức để giúp các em trong quá trình học tập ở nhà chưa tốt. 

- Cơ sở vật chất và các điều kiện học tập ở trường chưa bằng các trường khác trong thị xã.

- Ý thức và động cơ tự học của học sinh chưa cao, nhiều em chỉ học để đối phó với giáo viên bộ môn.


III/ CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 

1/ Nắm chắc và phân chia đối tượng học sinh :

Một trong những kỹ năng giúp cho giáo viên dạy học, nói chung ,có kết quả tốt nhất và dạy một điểm ngữ pháp nào đó của bài học nói riêng là giáo viên dạy lớp cần phải biết mình đang dạy các em học sinh thuộc các đối tượng nào. Chúng ta có thể dựa vào học lực, đạo đức, thái độ học tập để phân chia đối tượng học sinh lớp mình phụ trách. Trong chuyên môn thì giáo viên cần phải dựa vào học lực và thái độ học tập của học sinh để phân chia đối tượng. Ví dụ: một lớp có 40 học sinh, trong đó giáo viên phải nắm cho được bao nhiêu em học sinh giỏi, bao nhiêu học sinh khá, bao nhiêu học sinh trung bình và cuối cùng là bao nhiêu em yếu, kém. Trong các học sinh được phân chia theo học lực như trên, giáo viên nên dựa vào thái độ học tập tích cực của học sinh để có cách giúp đỡ các em khác trong lớp.Tiếp theo chúng ta phân công một học sinh khá giỏi kèm một học sinh yếu, kém đối với bộ môn. Chúng ta thực hiện khâu phân công này với lý do đôi khi chúng ta dạy các em yếu, kém không hiểu bằng chính các em học sinh khá giỏi truyền đạt lại cho các bạn. Ông Bà ta có câu “ Học thầy không tày học bạn” là như vậy. Song song với việc nắm chắc đối tượng học sinh, phân công học sinh giúp đỡ nhau, chúng ta còn phải khuyến khích và khen thưởng các em có tiến bộ khi đạt kết quả tích cực trong các bài kiểm tra 15 phút, một tiết,… Sau khi đã thực hiện xong thao tác như trên chúng ta chúng ta chuyển sang giải pháp thứ 2.

2/Truyền đạt kiến thức lý thuyết về câu tường thuật: 

Trước tiên, chúng ta phải cho học sinh hiểu về khái niệm của câu tường thuật, hình thức câu  trực tiếp và câu tường thuật, ý nghĩa của câu tường thuật trong cuộc sống.

a/ Khái niệm câu tường thuật: 

Câu tường thuật là câu mà chúng ta thuật lại một câu nói của người khác với người mình muốn tường thuật bằng nhiều cách nhưng ý nghĩa của câu trực tiếp và câu tường thuật không thay đổi. 

b/ Hình thức câu trực tiếp và câu tường thuật: 

Trong thực tế, câu trực tiếp là câu của người nói mà chúng ta tường thuật lại với người khác thường nằm trong các dấu ngoặc đơn hay ngoặc kép có dạng ‘…………’ theo lối viết tiếng Anh của người Anh và “……..” theo lối viết tiếng Anh của người Mỹ.

Khi chúng ta đổi câu trực tiếp sang câu tường thuật hay còn gọi là câu  gián tiếp thì không còn giữ lại các dấu ngoặc đơn hay ngoặc kép kể cả dấu chấm hỏi nữa. Câu thường thuật gồm có một mệnh đề chính có động từ giới thiệu và một mệnh đề phụ nằm trong ngoặc. Khi đổi sang câu tường thuật thì ta cần một chủ từ ( người nói), một động từ giới thiệu,cần tân ngữ (người nghe) và một mệnh đề đã được tường thuật lại.Chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn trong những ví dụ dưới đây. 

c/ Ý nghĩa của câu tường thuật: 

Trong cuộc sống câu tường thuật được dùng rất nhiều với ý nghĩa chuyển tải các thông tin mà người được tường thuật không có cơ hội nghe hay nghe không kịp,  hay người tường thuật muốn nhấn mạnh thông tin của người đã nói câu trực tiếp. Tiếp theo chúng ta cần phải giới thiệu cho học sinh lớp mình nắm các dạng bài tập, các dạng câu tường thuật thường được sử dụng trong cuộc sống và đặc biệt là trong các bài kiểm tra, bài thi học kỳ, thi tuyển sinh…

3/ Học sinh nắm các dạng câu tường thuật: 

Khi dạy câu tường thuật giáo viên nhất thiết phải giúp học sinh phân biệt các loại câu tường thuật vì lý do có nhiều câu, nhiều dạng tường thuật. Trong tiếng Anh lớp 10,11 các dạng câu tường thuật thường được đề cập đến gồm có các dạng câu cơ bản như sau: 


a/ Câu trần thuật: ( a statement in reported speech) 

Để tường thuật được một câu trực tiếp có dạng câu trần thuật, học sinh cần phải nắm dạng của nó. 


Ví dụ: He said, “ I am a doctor”. → He said he was a doctor.

Đối với dạng này, chúng ta hướng dẫn học sinh cách đổi thì của động từ trong mệnh đề phụ của câu trực tiếp, chú ý người nói, xác định người nghe,  đổi các đại từ sở hữu, các trạng từ trong câu nếu có.Sau đây là cách đổi các thì từ câu trực tiếp sang câu tường thuật: 

	Thì trong câu trực tiếp
	Thì trong câu tường thuật

	Hiện tại đơn (am/is/are/ V1)
	Quá khứ đơn (was/were/V-ed/V2)

	Hiện tại tiếp diễn (am/is/are + V-ing)
	Quá khứ tiếp diễn (was/were + V-ing)

	Quá khứ đơn (was/were/V-2/V-ed)
	  Quá khứ hoàn thành ( had + V-3/ V-ed)

	Quá khứ tiếp diễn ( was/ were + V-ing)
	Quá khứ hoàn thành tiếp diễn( had been+ V-ing)

	Hiện tại hoàn thành (has/have + V-3/V-ed)
	Quá khứ hoàn thành (had+V-3/V-ed)

	Quá khứ hoàn thành ( had + V3/ V-ed)
	Quá khứ hoàn thành ( had + V3/ V-ed)

	Tương lai đơn (will + V1)
	Tương lai trong quá khứ (would + V1)

	 Tương lai gần( Is/am/are going to)
	Tương lai đơn trong quá khứ( Was/were going to)

	Động từ khuyết thiếu (Can/may/must/  )
	Could/might/had to )

	Would / could / should / might / ought to / used to / had better 
	Không đổi



	Câu điều kiện loại 1

 (If + S + V , S + will + V )

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 3

(If + S + had + P2, S + would have + p2)
	Câu điều kiện loại 2.

(If + S + V-ed/ cot 2, S + would + V)

Giữ nguyên / câu điều kiện loại 3

Giữ nguyên


Trong chương trình THPT học sinh cơ bản nắm các sự chuyển đổi thì như trên.

Các đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu trong lời nói tường thuật (gián tiếp) thường được thay đổi như sau: 

	Đại từ
	Chức năng
	Trực tiếp
	Tường thuật

	Đại từ nhân xưng
	Chủ ngữ
	I
	He, she

	
	
	We
	They

	
	
	you
	they

	
	Tân ngữ
	me
	him, her

	
	
	us
	them

	
	
	you
	them

	Tính từ sở hữu

​
	Phẩm định


	my
	his,her

	
	
	our
	their

	
	
	your
	their

	Đại từ sở hữu
	     Định danh
	mine
	his, hers

	
	
	ours
	theirs

	
	
	yours
	theirs


Học sinh cũng cần phải nắm các thay đổi ở tính từ và trạng từ chỉ nơi chốn và thời gian. Các thay đổi đó như sau: 

	
	Câu trực tiếp
	Câu tường thuật

	Thay đổi về đại từ chỉ định
	This
	That

	
	These
	Those

	Thay đổi về nơi chốn
	Here
	There

	Thay đổi về thời gian
	Now
	Then

	
	Today
	That day

	
	Ago
	Before

	
	Tomorrow
	The next day/ the following day

	
	Tonight
	That night

	
	Yesterday
	The day before

	
	Next week/month…
	The following week/month…

	
	Last year/…
	The previous year/…the year/…before


Hãy xem những ví dụ sau đây:
	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	 He does…….

 He is doing…….

 He has done…….

 He has been doing……

 He did……

 He was doing……

 He had done……

 He will do……

 He will be doing……

 He will have done……

 He may do……

 He may be doing……

 He can do……

 He can have done……

 He must do/have to do…
	 He did……

 He was doing……

 He had done……

 He had been doing……

 He had done……

 He had been doing……

 He had done……

 He would do……

 He would be doing……

 He would have done……

 He might do ……

 He might be doing……

 He could do……

 He could have done……

 He had to do……


      Việc giúp các học sinh lớp mình học thuộc các thay đổi trên đây sẽ có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng khi làm các bài tập đổi từ câu trực tiếp sang gián tiếp. Một khi các học sinh chưa thể nắm các thay đổi này, giáo viên không nên dạy tiếp câu tường thuật. Trở lại vấn đề, ta đang dạy học sinh cách xác định các dạng câu tường thuật và sau đây là dạng câu trực tiếp ở dạng trần thuật. 

Để chuyển từ một câu trực tiếp sang câu tường thuật ta lần lượt làm theo các bước sau: 

Bước 1: Xác định dạng câu tường thuật; 

Bước 2: Xác định số lượng các thành phần phải đổi;

Bước 3: Đổi theo người nói và người nghe;

Bước 4: Kiểm tra lại nghĩa của câu tường thuật.

* Ví dụ : ta có câu  trực tiếp :  He said , “ I go  to school by bike”.

Thường thì chủ từ và động từ giới thiệu giáo viên đã cho. Ta hướng dẫn các em từng bước một

Bước 1: Xác định dạng câu tường thuật: Dựa vào công thức câu trần thuật ta thấy câu trực tiếp ở trên thoả mãn công thức của nó, S + V, “S + V + O + Adv…” 
Bước 2: Xác định số lượng các thành phần phải đổi: Ta phải đổi chủ từ I, động từ “go” hiện tại đơn .
Bước 3: Đổi theo người nói và người nghe: Trong ví dụ trên chỉ có người nói nên ta đổi các thành phần theo người nói là “he”. Dựa vào công thức giáo viên  đã cung cấp cách đổi ta tiến hành đổi. Trước tiên là  He said (that) ………………………………………. Chủ từ I trong câu trên phải là he vì “he said that”, động từ “go” ở thì hiện tại đơn ta đổi thành “went” ở thì quá khứ đơn như cách đổi thì đã học. Vậy ta có câu tường thuật lại như sau: He said  that he went  to school by bus. 

Bước 4: Kiểm tra lại nghĩa của câu tường thuật: Việc kiểm tra lại nghĩa giúp ta biết xem mình đổi đúng hay không ? “ Anh ta nói là anh ta đi học bằng xe buýt ”, như vậy ta thấy nghĩa của câu tường thuật lại là phù hợp và trong trường hợp này người nghe cũng sẽ dễ hiểu hơn.

b/ Câu mệnh lệnh: (Commands in reported speech) Câu mệnh lệnh gồm có 02 loại, mệnh lệnh khẳng định và mệnh lệnh phủ định

· Mệnh lệnh khẳng định: (Affirmative commands)

Form: “ V + O/A”

→ S + told /ordered + O + to + V bare inf + O/A.

Ví dụ: “ Do your homework ”, Mrs Minh said to me.

→Mrs Minh told me……………………………………………………………….
Với dạng bài tập này ta cũng hướng dẫn học sinh làm theo 4 bước như trên.Ta thấy đây là câu mệnh lệnh thuộc dạng khẳng định, có một thành phần cần thay đổi đó là tính từ sở hữu “your”.Ta căn cứ vào công thức biến đổi ta có câu tường thuật như sau :  Mrs Minh told me to do my homework . Ở đây người nói là Mrs Minh người nghe là “me” nên “your” phải đổi theo người nghe là “my”, tính từ sở hữu của chủ từ I.

* Mệnh lệnh phủ định: (Negative commands)

                          Form: “Don’t + V + O/A”.

                   → S told / warned …+ O + not to + V bare inf + O/A.

Ví dụ: “ Don’t go out tonight”, my mother said to me.

→ My mother told me………………………………………………………………

Trước tiên ta xác định đây là câu tường thuật dạng mệnh lệnh phủ định do có “Don’t+ V”, trạng từ tonight cần phải đổi , ta áp dụng công thức đổi ta có: My mother told me not to go out that night. Lưu ý trong cách đổi câu mệnh lệnh phủ định ta bỏ Don’t và thêm not to vào.Ta kiểm tra lại nghĩa của câu đã được tường thuật lại “ Mẹ tôi bảo tôi đừng (không)  đi ra ngoài vào tối hôm đó”.

c/ Câu yêu cầu ở lời nói tường thuật: (Requests in reported speech)  

Câu yêu cầu cũng có hai dạng, yêu cầu khẳng định và câu yêu cầu phủ định. Khác với câu mệnh lệnh ở chỗ câu yêu cầu có chữ “please” trước  hoặc sau.

*  Câu yêu cầu khẳng định: 

Form: “ Please + V + O/A”, hoặc “ V + O/A, please”. 

→ S + asked / begged …+ O + to + V bare inf + O/A.

Ví dụ: “Please turn off the radio”, Miss Mai said to Lan.

→ Miss Dung asked Lan ………………………………………………………

Trước tiên ta xác định dạng câu tường thuật này là câu yêu cầu ở thể khẳng định. Không có trạng từ hay đại từ cần phải đổi nên ta áp dụng công thức là làm được. Lưu ý, ta bỏ chữ “please” và cách làm như sau: 

→ Miss Mai  asked Lan to turn off the radio. 

* Câu yêu cầu phủ định: 

Form: “Don’t + V +O/A, please” hoặc “Please + don’t + V + O/A”. 

→ S + asked /begged + O + not to + V bare inf + O/A.

Ví dụ: “ Don’t make a noise here, please”, He said to me.

→ He asked me …....……………………………………………………………

Câu tường thuật trên có dạng câu yêu cầu ở dạng phủ định.Trong câu có trạng từ “here” ta cần phải đổi.Áp dụng công thức đổi ta có: He asked me not to make a noise there.

Ngoài ra câu yêu cầu còn có các dạng: 

· “Would/ Will + S + (not) + V + O/A, please ?”

· “Could / Can + S + (not) + V + O/A , please ?”

· “Would you mind + (not) + gerund + O/A ?” 

Ví dụ: “Could you turn on the fan, please ?”, She said to me.

→ She asked me……………………………………………………………………

Trong câu trên ta cũng áp dụng công thức câu yêu cầu, do không có not nên ta dùng câu yêu cầu khẳng định. Dựa vào công thức ta có câu tường thuật lại như sau: 

She asked me to turn on the fan. Ta bỏ Could và you và bỏ luôn please.

d/ Lời khuyên ở lời nói tường thuật: ( Advice in reported speech)

Khi tường thuật lời khuyên sang lời nói gián tiếp (tường thuật), chúng ta thường dùng động từ tường thuật : Advised /recommended. Lời khuyên có cấu trúc : 

· “ S + should /ought to/ had better + V bare inf + O/A”.

· “ Why don’t +you + V bare inf + O/A ?”

→ S advised/ recommended + O (not) + to + V bare inf + O/A.

Ví dụ: “You had better work hard for the exam”, he said to me.

→ He advised me ………………………………………………………………..

Xem xét ví dụ trên ta thấy đây là câu tường thuật dạng lời khuyên do có dùng had better ta chuyển  sang câu gián tiếp như sau : He advised me to work hard for the exam.Ta có thể giữ nguyên động từ : had better/ should/ ought to bằng cách làm thứ hai là : He told me that I had better work hard for the exam. Trong câu trực tiếp, người nghe là me nên chủ từ You phải đổi thành I trong câu gián tiếp. 

e/ Câu tường thuật có dạng Yes/ No questions: (Yes/ No questions in reported speech) 

Câu tường thuật có dạng Yes/No questions là câu tường thuật mà người ta đem các trợ động từ : Do/Does/ Did hay các động từ to be như Am/ Is/ Are/ Was/ Were ra phía trước để đặt câu hỏi và nhiệm vụ của các em học sinh là phải tường thuật lại các câu hỏi đó. Câu tường thuật này có dạng: 

Form: “Do/Does/ Did/ + S + V bare inf + …? 

Hoặc  “Am/ Is/ Are/ Was/ Were / + S + O + ….?”

→ S + asked + O/ wanted to know/ wondered if / whether + S + V ( lùi thì) + O + …………………

Ví dụ: “ Are you a student ?”, he asked me.

→ He asked me …………………………………………………………………

Trong tình huống này ta thấy đây là câu tường thuật thuộc dạng Yes/ No questions do có “Are” được đem ra trước đặt câu hỏi. Ta làm như sau: Viết lại He asked me, thêm vào if và đổi you thành I , are thành was. → He asked me if (whether) I was a student.  

f/ Câu tường thuật có dạng Wh-questions: (Wh-questions in reported speech) : 

Câu tường thuật có dạng Wh-questions là câu tường thuật mà người ta dùng các từ để hỏi như : Who, What, Where, When, How, Why ? How much? How many ?...và nhiệm vụ của các học sinh là tường thuật lại các câu hỏi đó theo gợi ý hay một tình huống cụ thể.Câu tường thuật này có cấu trúc như sau: 

Form: S+ V , “ Wh-questions + did/ do/ does/ can / will/ should …+ S + V bare inf + O + ..?” Hoặc: S + V, Wh-questions + was/ were/ am/is/ are/ + S + O + …?”

→ S + asked + O/  wanted to know/ wondered + Wh-questions + S + V (lùi thì) + O + …

Ví dụ 1 : Minh asked me, “ What is your name ?”.

→ Minh asked me ………………………………………………………………

Ta làm như sau: Ta viết lại Minh asked me và giữ nguyên từ để hỏi What , your name phải đổi thành my name vì người nghe là me và động từ to be “ is” phải lùi về quá khứ đơn chia theo my name là was. Vậy ta có câu gián tiếp như sau: → Minh asked me what my name was. 

Ví dụ 2: He asked “ Why did my family have to leave here ?”.

→ He wanted to know ……………………………………………………………

Dựa vào cấu trúc cách biến đổi qua câu gián tiếp ta làm như sau: Ta viết lại He wanted to know, sau đó giữ nguyên Why, ta thấy my family ở đây tức là his family, ta đổi have to thành had to, here thành there.Vậy ta có câu tường thuật đúng như sau : → He wanted to know why his family had to leave there. 

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỔI THÌ CỦA V        TRONG   LỜI  NÓI GIÁN TIẾP.

a. V tường thuật ở hiện tại (say, tell)

 - Khi V tưòng thuật ở hiện tại thì khi chuyển sang gián tiếp ta không phải đổi thì của V mà chỉ đối S, O, tính từ sở hữu.

  Ex : The farmers says : “ I hope it will rain tomorrow”

          The farmers says he hopes it will rain tomorrow.

b. Thì quá khứ đơn có thời gian xác định .

- Thì qúa khứ đơn có : giới từ in , on , at + thời gian xác định trong qúa khứ.

   Ex : “They built this house in 1995.” , he said.

        → He said they built that house in 1995.

- Các liên từ “when, while” để kết hợp các thì qk .

   Ex : “When I saw her, she was walking with her friends.”, Minh said.

       → Minh said when he saw her, she was walking with her friends.

c. Câu trực tiếp ở thì hiện tại đơn diễn tả sự thật hiển nhiên, một chân lý, một thói quen ở hiện tại. Tuy nhiên ta cũng có thể chuyển thành thì qk đơn.

  Ex : My teacher said : “ Ho Chi Minh City is larger than Ha Noi.”

   →  My teacher said that HCM City is larger than Ha Noi.

   →  My teacher said that HCM City was larger than Ha Noi.

d. Lời nói trực tiếp là mệnh đề theo sau “wish, it’s time, would rather.”

   Ex : He said : “ It’s time we began planning our holidays”

    →  He said that it was time they began planning their holidays.

          “ We wish we didn’t have to take exams”, said the children

    → The children said that they wished they didn’t have to take exams.

                  _______________________________________________

*    Ngoài ra học sinh cần tham khảo một số cấu trúc thường gặp khi làm bài tập về câu gián tiếp.

1. Apologize / apologise for V-ing (xin lỗi về việc gì / đã làm gì) : 
   Ex : + “Sorry , I’m late.” She said.

        (She apologized for being late

          + “ Sorry, I made you disappointed”, the man said.

( The man apologized for making me disappointed.

2. Accuse + O + of V-ing  (buộc tội ai về điều gì)

   Ex : “ You have stolen my bike yesterday” the boy said to his friend.

          (The boy accused his friend of having stolen his bike the day before.

3. Admit (admitted) + V-ing : chấp nhận / thú nhận điều gì.

 Ex :  “ I told lie” , he said.

( He admitted telling lie.

4. Congratulate + O + on V-ing ( Chúc mừng ai về việc gì ).

    Ex : “Congratulation ! You won the quiz show.” , my teacher said to me

           (  My teacher congratulated me on winning the …………

5. Deny + V-ing ( từ chối, phủ nhận điều gì)

   Ex : “ I didn’t do that” , he said.

            ( He denied doing that.

6. Dream (dreamt / dreamed) of V-ing(mơ về việc gì / điều gì)

   Ex : “ I  want to have more money” the man said.

          (  The man dreamed of having more money.

7. Insist on + V-ing : (khăng khăng, cố nài, năn nỉ làm việc gì)

   Ex : “ I really need to meet you” , he said to her.

   ( He insisted on meeting her.

8. Look forward to V-ing (rất mong đợi / nóng lòng làm việc gì)

   Ex : “ I feel like to go out with you tonight.” The boy said to his friend.

            (  The boy look forward to going out with his friend”

9. Prevent + O + from V-ing  = Stop + O + from V-ing. (ngăn cản không cho ai làm gì)

  Ex : “I won’t allow you to play games ” , mother said to the boy.

           (Mother prevented / stopped the boy from playing games.

10. Suggest + V-ing : Đề nghị làm gì  

      Suggest that S + should + V (infinitive) + ….. : Đề nghị rằng ai đó nên làm gì.

     Ex : “ Shall we go out for dinner ?” he said to us.

              ( He suggested going out for dinner.

             (  He suggested that we should go out for dinner.

11. Thank + O + for V-ing (cảm ơn ai về việc gì)

    Ex :  “ It’s very kind of you to show me the way” , the stranger said to the little girl.

              ( The stranger thanked the little girl for showing him the way.

12. Think (thought) of V-ing ( nghĩ đến việc gì)

     Ex : “ He’s inneed. I think I’ll help him.” I said.

              (   I thought of helping him.

13. Warn + O + against / about V-ing : khuyến cáo / cảnh báo ai về việc gì.

     Ex : “ Don’t be late  for school once again”, his former teacher said to him.

     ( His former teacher warned him against being late for school.

                                  MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG

Exercise 1: Rewrite following sentences so that the meaning stay the same.

1.”If I were you, I wouldn’t buy this car”

(He advised...........................................................................................................

2.”Shall I carry your suitcase, Lan?” said Nam.

(Nam offered.....................................................................................................

3.”Yes, all right , I’ll share the food with you, Dave.”

(Ann agreed........................................................................................................

4.”Sue, can you remember to buy some bread?

(Paul reminded......................................................................................................

5.”Don’t touch anything in this room”, the man said to the children.

(The man ordered.................................................................................................

6.”I must go home to make the dinner”, said Mary.

(Mary....................................................................................................................

7.”Are you going to Ho Chi Minh City next week?” Tom asked me.

(Tom asked...........................................................................................................

8.”Have you finished your homework?” Mom asked.

(Mom asked if...................................................................................................

9.She said to me: “I can’t do it by myself”

(She told me that...................................................................................................

10.”Does your brother live in London, Nam?” Lan asked.

(Lan wanted to know if........................................................................................

11.”Don’t repeat this mistake again”. his father warned him.

(His father warned him......................................................................................

12.”Give me a smile,” The photographer said to me.

(The......................................................................................................................

13.”Don’t leave these book on the table” ,t he librarian said to the students                                                                                 (The librarian told the students...........................................................................

14.”Have you traveled abroad much?” he asked me.

(He.....................................................................................................................

15.”Who has written this note?” the boss asked the secretary.

(The boss asked...................................................................................................

16.”I have just received a postcard from my sister,” my friend said to me.

(My friend told me...............................................................................................

17.”This story happened long ago” he said.

(He said..............................................................................................................

Exercise 2
1 "Don't repeat this mistake again!" the instructor warned the sports man.

...............................................................................................................................
2 "Leave your address with the secretary," the assistant said to me.

...............................................................................................................................
3 "Phone to me for an answer tomorrow” the manager said to the client.

..............................................................................................................................
4 "Don't be so silly," the father said to the kid.

............................................................................................................................... 
5 "Give a smile," the photographer said to me. 

...............................................................................................................................

6 "Please, help me to make a decision," Ann asked her friend.

............................................................................................................................... 
7 "Don't leave these books on the table, put them back on the shelf," the librarian said to the student.

................................................................................................................................ 
8 "Be a good girl and sit quietly for five minutes," the nurse said to the child.

............................................................................................................................... 
9 "Leave your things here," my companion advised me.

............................................................................................................................... 
10 "Don't discuss this question now," said the chairman to the participants.

.............................................................................................................................. 
Exercise 3
1 "Will it be safe to stay in the mountains for the night if the weather doesn't change for the better?" we asked the guide.
.............................................................................................................................. 
2 The porter said to me, "I'll wake you up, when the train arrives in Leeds."

............................................................................................................................... 
3 My wife said to me: "While you are away, I'll do the packing.

................................................................................................................................ 
4 "Don't leave until I phone you," he asked me.

.............................................................................................................................. 
5 "After he leaves hospital, they'll take him to the South," the doctor said.

............................................................................................................................ 
6 "They'll wait for the fisherman to return until it gets dark," the local man explained to me.

.......................................................................................................................... 
7 As soon as I hear from him, I'll let you know," my neighbor said to me.

.............................................................................................................................. 

                           * Choose the best choice.
1. He said he……………..at the “Ritz” Hotel. 

	      A. is staying  
	B. has stayed 
	C. was staying 
	D. will stay 


2.  He asked me where I…………….

	A.  have studied
	B.  study
	C.  am studying
	D.  studied


3. Tina asked me how long I……………..a teacher.

	A.  have been
	B. had been
	C.  am
	D.  will be


4. She asked me…………….I liked pop music.

	A.  if
	B.  whether
	C.  that
	D.  A&B


5. The students asked if I was going to teach them physics………………

	A.  the next day
	B.  next day
	C.  day next
	D.  the day next


   6. John asked me _______ in English.


A. what does this word mean 
B. what that word means


C. what did this word mean 
D. what that word meant

  7. She said I _______ an angel.


A. am 
B. was                    C. were                     D. have been

  8. Laura said she had worked on the assignment since _______.


A. yesterday 
B. two days ago     C. the day before       D. the next day

  9. John asked me _______ interested in any kind of sports.


A. if I were 
B. if were I              C. if was I                D. if I was

  10. John asked me _______ that film the night before.


A. that I saw 
B. had I seen           C. if I had seen         D. if had I seen

 11. “Go home,” said the teacher to us.

       A. The teacher told us to go home
B. The teacher said us to go home

       C. The teacher told us go home

D. The teacher told to us to go home

 12. “Please bring me some fish soup,” he said to the waitress.

       A. He asked the waitress bring him some fish soup.           

       B. He asked the waitress to bring her some fish soup.

       C. He asked the waitress to bring him some fish soup.     

       D. He asked the waitress bring her some fish soup.

13. I said to Nick: “Where are you going?”

       A. I asked  Nick where was he going.     B. I asked  Nick where he was going.

       C. I asked  Nick where is he going.         D. I asked  Nick where he is going.

14. “You’d better apologize for being late,” said my mother.

       A. My mother advised me to apologize for being late. 


       B. My mother suggested me to apologize for being late.

       C. My mother suggested apologizing for being late. 


       D. My mother warned me to apologize for being late.

  15  . “Don’t open your books,” the teacher said to the pupils.

       
A. The teacher told the pupils to not open their books.


      
B. The teacher told the pupils did not open their books.

          C. The teacher told the pupils not open their books.


          D. The teacher told the pupils not to open their books.

16. He said, “My wife has just bought a diamond ring.”
          A. He said that his wife had just bought a diamond ring.
          B. He said that my wife had just bought a diamond ring.

C. He said that his wife has just bought a diamond ring.
  
D. he said that his wife just bought a diamond ring.

17. “I will come with you as soon as I am ready”, she said to Philip.
   
A. She said to Philip he will come to see you as soon as he I am ready.
   
B. She told Philip she will come to see her as soon as she was ready.
   
C. She told Philip she would come to see you as soon as she was ready.
   
D. She told Philip she would come to see him as soon as she was ready.
18. “I wrote to him yesterday”
   
A. She said to me I wrote to him the day before.
   
B. She told me she wrote to him yesterday.
   
C. She told me she had written to him yesterday.
   
D. She told me she had written to him the day before.
19. “He is talking to your sister”, She said to me.
   
A. She told me he was talking to your sister.
  
B. She told me she was talking to my sister.
   
C. She told me he was talking to my sister.
   
D. She told me he was talking to her sister.

  20. Miss White said to him, “ Why are you so late? Did your car have a flat fire?”

 A. Miss White told him why was he so late and did your car have a flat fire

 B. Miss White asked him why was he so late and did your car have a flat fire.

 C. Miss White asked him why was he so late and if your car have a flat fire.

 D. Miss White asked him why he was so late and whether his car had a flat fire.

  21. . He said "If I had enough money, I could buy that dictionary."

   A. He said if he had enough money, he could buy that dictionary

   B. He said if he had had enough money, he could buy that dictionary.

   C. He said if he had enough money, he could have bought that dictionary.

   D. He said if he had had enough money, he could have bought that dictionary.

22. Tom: “ Why don’t you study hard for the coming exam, Ba”
 A. Tom advised me not to study hard for the coming exam
 B. Tom advised me to study hard for the coming exam
 C. Tom advised Ba not to study hard for the coming exam
 D. Tom advised Ba to study hard for the coming exam.

23. He asked me what………………………………………..

       A. time was it




B. time is it 

       C. time it was




D. none is correct.
24. She asked me……..the seat………..or not
A. If / had occupied 




B. Whether / was occupied      
C. If / has been occupied 



D. Whether / occupied
25. The policeman asked us………..
A. had any of us seen the accident happen.  


B. If had any of us seen the accident happen
C. Whether any of us had seen the accident happen

 D. that if any of us had seen the accident happen
26. I asked him………..,but he said nothing
A. what the matter was



B. what was the matter


C. the matter was what



D. what’s the matter was

27. James………..him up when the bus reached the square
A. told me wake 




B. asked me to wake

C. said me to wake



D. requested me waking
28. I wonder………….we’ll catch the bus………we’ll take a taxi
A. if / and whether



 B. whether / or that

C. if / or that


 

 D. whether / or whether
29. Excuse me. Could you tell me………………?
A. what time is it


 

B. what is the time



C. what time it is
 



 D. it is what time
30. We wonder……….from his office after that scandal
A. why did he not resign 


B. why he did not resign


C. why he not resign 



D. why didn’t he resign
31. Jeff wanted to know……………..
A. that why were his friends laughing
B. why were his friends laughing
C. why his friends were laughing

D. the reason why his friends laughing
32. Mr Hawk told me that he would give me his answer the………..day
A. previous 

B. following

 C. before 


D. last
33. She…………him whether he liked the steak she cooked
A. asks

 
B. wondered

 C. wanted to know
D. asked
34. His neighbors sometimes wondered……….he did for a living
A. why 


B. when 

C. where 


D. what
35. Could you please tell me……………?
A. It is how far to the nearest bus stop
B. how far is it to the nearest bus stop
C. how far to the nearest bus stop is it
D. how far it is to the nearest bus stop
36. Marigold wondered………..Kevin and Ruth would be at the party
A. that 


B. whether 

C. if 



D. B& C
37. He asked me…………….
A. How long you have studied English.
B. How long had you studied English
C. How long you had study English

D. How long you had studied English
38. The passenger asked…………….we landed
A. what 


B. when 

C. if
 


D. why
39. “I’ll tell you about this tomorrow, Mary.” said Tom.
A. Tom said to Mary that he will tell her about that the next day.
B. Tom told Mary that I would tell you about that the next day.
C. Tom told Mary that he would tell her about that the next day.
D. Tom told Mary that she would tell him about that the next day.
40. “I have something to tell you” Kerry said to Cheryl.
A. Kerry told Cheryl I had something to tell her.     

B. Kerry told Cheryl he had something to tell her.
C. Kerry told Cheryl she had had something to tell him.    

D. Kerry told Cheryl he had had something to tell her..

41. “It is the time to check what you have done”, the father said to the boys.
A. The father said to the boys it was time to check what they had done.
B. The father told the boys it was time to check what they had done.
C. The father told the boys it was time to check what they have done.
D. The father told the boys it is time to check what they had done.
42. “You will like my sister when you meet her”
  A. He told me you will like her sister when you meet her.
 

  B. He told me I will like his sister when I met her.
  C. He told me I would like his sister when I met her   

  D. He told me I would be liked his sister when I met her.
 43. “I didn’t meet Susan last week”
  A. He said he didn’t meet Susan the week before.  

  B. He said he hasn’t met Susan last week.
  C. He said he hadn’t met Susan last week.
          

  D. He said he hadn’t met Susan the week before.
44. “I didn’t break your watch”
  A. The boy told the girl he hadn’t broken her watch.


  B. The boy asked the girl he hadn’t broken her watch.
  C. The boy told the girl he didn’t break her watch.


  D. The boy told the girl he hadn’t broken your watch.
45. “I found a lot of mistakes in your plan”. Catherine said to Kevin.
 A. Catherine told Kevin she found a lot of mistakes in his plan.
 B. Catherine told Kevin she has found a lot of mistakes in his plan.
 C. Catherine told Kevin she had found a lot of mistakes in his plan.
 D. Catherine told Kevin she had found a lot of mistakes in her plan.

46. “I have just seen your mother this morning”.
A. Laura told Lewis I have just seen your mother this morning.
B. Laura told Lewis she had just seen his mother that morning.
C. Laura told Lewis she has just seen his mother that morning.
D. Laura told Lewis he had just seen her mother that morning.
47. “We are ready to come with our friends”
A. They told us they are ready to come with their friends.

B. They told us they were ready to come with our friends.
C. They told us we were ready to come with our friends.  
D. They told us they were ready to come with their friends.
48. “I couldn’t get into the house because I had lost my key”
A. He said he couldn’t get into the house because he had lost my key.
B. He said he hadn’t been able to get into the house because he had lost his key.
C. He said he had been able to get into the house because he had lost his key.
D. He said he hadn’t been able to get into the house because he lost his key.
49. “I was intending to meet you tomorrow”.
A. She told me she was intending to meet me tomorrow.
B. She told me she had intending to meet me the next day.
C. She told me she had been intending to meet me tomorrow.
D. She told me she had been intending to meet me the next day.
50. “Don’t make noise because I am listening music now.”
A. He asked me not to make noise because I am listening music now.
B. He asked me not to make noise because I was listening music then.
C. He asked me not to make noise because he was listening music then.
D. He asked me to make noise because I was listening music then..

KEY 1
1.He advised me not to buy that car.

2.Nam offered to carry Lan’s suitcase.

3.Ann agreed to share the food with Dave.

4.Paul reminded Sue to buy some bread.

5.The man ordered the children not to touch anything in that room.

6.Mary said that she had to go home to make the dinner.

7.Tom asked me if/whether I was going to Ho Chi Minh City the next week/the following week.

8.Mom asked if I had finished my homework.

9.She told me that she couldn’t do it by herself.

10.Lan wanted to know if Nam’s brother lived in London.

11.His father warned him not to repeat that mistake again.

12.The photographer told me to give a smile.

13. The librarian told the student not to leave those books on the table.

14.He asked me if I had travelled abroad much.

15.The boss asked the secretaty who had written that note.

16.My friend told me she had just received a postcast from his sister

KEY:2
1.The insructor warned the sportsman not to repeat that mistake again.

2.The assistant told me to leave the address with the secretary.

3.The manager asked the client to phone to him for an answer the next day/the following day.

4.The father told the kid not to be so silly.

5.The photographer told me to give a smile.

6.Ann asked/begged her friend to help her make a decision.

7.The librarian told the student not to leave those books on the table,but to put them back on the shelf.

8.The nurse told the child to be a good girl and to sit quietly for five minutes.

9.My companion advised me to leave my things there.

10.The chairman asked the participants not to discuss that question at the moment.

KEY:3
1.We asked the guide if it would be safe to stay in the mountains for the night if the weather didn’t changed for the better.

2.The porter told me he would wake me up when the train arrived in Leeds.

3.My wife told me that she would do the packing while I was away.

4.He told me not to leave until he phoned me.

5.The doctor said that after he left hospital they would take him to the South.

6.The local man explained to me that they would wait for the fisherman to return until it got dark.

7.My neighbour told me she would let me know as soon as she heard from him./

-My neighbour promised to let me know as soon as she heard from him.

Key: Choose the best choice
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3/ Hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm, theo cặp: (work in groups and pairs) 

Do đây là một điểm ngữ pháp có thể nói là khó với nhiều học sinh, đặc biệt là các học sinh yếu nên chúng ta cần phải biết cách tận dụng và phối hợp tốt tất cả các phương pháp dạy học. Một trong các biện pháp hữu hiệu giúp các em tiếp thu và làm  bài tốt hơn đó là hướng dẫn các em làm việc theo cặp và theo nhóm. Trong các nhóm phải có nhóm trưởng học lực từ khá, giỏi trở lên , nhóm trưởng này sẽ có nhiệm vụ phân tích, biện chứng, đưa ra các tình huống có thể xảy ra cho nhóm thảo luận và tìm ra lời giải tốt nhất. Làm việc theo cặp cũng có nhiều tích cực. Trước hết, các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thảo luận và sau đó là học sinh khá, giỏi có điều kiện giúp các em học sinh yếu kém, trung bình tìm ra các lời giải tốt nhất. Tùy theo tình hình, số học sinh mà chúng ta có thể chia thành nhiều nhóm, lưu ý mỗi nhóm không quá 10 em học sinh. Ví dụ: một lớp học có sĩ số học sinh là  40, ta chia thành 4 nhóm , mỗi nhóm 10 em học sinh. 

Sau khi lớp học mà chúng ta dạy đã được chia thành các nhóm và các cặp như vậy cùng với việc chúng ta đã dạy lý thuyết, chỉ cho học sinh biết cách biến đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, biết xác định các dạng câu tường thuật ta chuyển sang giải pháp kế tiếp.

4/ Cho học sinh làm nhiều bài tập ở các dạng câu tường thuật: 

Các bài tập này được giáo viên tìm kiếm, sưu tầm hay tự suy nghĩ viết ra sau đó giáo viên  phô tô cho các nhóm của lớp mình phụ trách. Nhóm trưởng chịu trách nhiệm hoạch định thời gian rảnh của nhóm và hướng dẫn các thành viên của nhóm giải các bài tập đã cho. Vấn đề tiền phô tô, chúng ta vận động quỹ của lớp đóng góp. Ngoài việc các em học sinh có cơ hội cùng với các bạn làm các bài tập trong nhóm, giáo viên có thể cho các em giải các bài tập trong 15 phút đầu buổi, giờ học phụ đạo, trong tiết tự chọn. Giáo  viên sau các tiết học cũng nên cho các học sinh ít nhất 5 câu viết từ trực tiếp sang gián tiếp. Khi học sinh được làm việc và học tập hằng ngày như vậy chắc chắn các em sẽ có nhiều vấn đề để hỏi và nhiệm vụ của giáo viên sẽ nằm ở giải pháp thứ 5.

5/ Giáo viên kịp thời giải đáp các thắc mắc của học sinh về các dạng bài tập : 

Đổi một câu từ trực tiếp sang câu tường thuật không phải là một việc làm dễ dàng chút nào đối với các em học sinh trung bình, yếu, kém. Do đó, trong quá trình các em làm việc theo cặp, theo nhóm các em sẽ có nhiều câu hỏi trong đầu như là : câu tường thuật này thuộc dạng nào ? dựa vào đâu để biết, dùng động từ giới thiệu nào cho đúng, ta phải đổi các thành phần nào ? trạng từ này có phải đổi không? …Các em học sinh khá giỏi thì sẽ hỏi giáo viên về các cách làm khác nhau của một dạng bài tập.Trong những lúc như vậy, giáo viên và các học sinh lớp mình sẽ hòa mình vào nhau, cùng nhau chia sẻ các kỹ năng làm bài tập, giáo viên nên giải thích thật rõ ràng, ngắn gọn cho học sinh hiểu.

Ví dụ ta có câu : Nam said , “ My friend is waiting for me now”. Yêu cầu của bài tập này là đổi câu trực tiếp trên sang câu tường thuật với gợi ý là : Nam said that ……………………………

Nhiều học sinh sẽ không biết câu tường thuật này thuộc dạng nào trong cố các dạng mà giáo viên đã dạy và nhiều em sẽ không biết phải đổi những thành phần nào, me sẽ đổi thành cái gì ?....do đó, việc giáo viên hướng dẫn và giải đáp thắc mắc kịp thời sẽ giúp học sinh đã thông tư tưởng, các em sẽ cảm thấy thích thú hơn khi hiểu bài va làm được bài tập mà giáo viên đã cho. Tình huống này, giáo viên có thể giải thích như sau: trước tiên đây là câu tường thuật có dạng a statement tức là một câu trần thuật. Có các thành phần sau cần đổi, my, is waiting for, me, now. Người nói là Nam nên my friend phải là his friend, ta thấy đây là thì hiện tại tiếp diễn ta lùi về quá khứ thành quá khứ tiếp diễn, túc từ me theo người nói là Nam vậy me sẽ biến thành him, now ta đổi thành then. Từ đó ta có cách biến đổi sau: 

Nam said that his friend was waiting for him then.

6/ Thống kê chất lượng qua các lần kiểm tra: 

Qua các lần kiểm tra 15 phút, một tiết có lien quan đến điểm ngữ pháp “Câu Tường Thuật” chúng ta cần có bước thống kê chất lượng các con điểm, đương nhiên bài làm phải được giáo viên gác nghiêm túc, chấm bài khách quan.Chúng ta thống kê số học sinh đạt điểm khá, giỏi, trung bình, yếu, kém. Cái quan trọng nhất của khâu thống kê là để chúng ta nắm bắt kịp thời tình hình học tập của học sinh, xem học sinh mình dạy có làm bài được không, từ đó phát hiện các em còn yếu, kém và kịp thời bồi dưỡng phụ đạo kiến thức mà các em đã không theo kịp các bạn khác. 

7/ Học hỏi kinh nghiệm từ phía các đồng nghiệp: 

Trong tổ Anh văn của trường tôi, có 10 giáo viên nên tôi có thể học hỏi kinh nghiệm của tất cả đồng nghiệp còn lại. Trước tiên tôi thường xuyên tham gia dự giờ các tiết mà tôi cho là khó hiểu, như cách đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Trong tiết dạy tôi xem xét cách truyền đạt kiến thức và chú ý ở mỗi người một cách riêng. Sau khi dự xong, tôi dành thời gian trao đổi các vấn đề mà tôi cảm thấy tổ chưa thống nhất trong cách làm. Bàn luận các giải pháp tốt nhất để giúp học sinh hiểu dạng bài tập này nhiều hơn.

8/ Kết hợp các lực lượng giáo dục khác: 

Ngoài việc giảng dạy trên lớp, tôi còn kết hợp với các giáo viên chủ nhiệm của lớp mà tôi tham gia giảng dạy trong việc giáo dục, động viên các em yếu, kém học tốt hơn. Kết hợp mời phụ huynh các em có thái độ chây lười trong giờ học, ít phát biểu, ý kiến, ít tập trung là những nguyên nhân khiến nhiều em học sinh không hiểu cách làm bài tập. Tuy nhiên, việc kết hợp này phải được thực hiện một cách hài hòa và phù hợp nếu không sẽ có ảnh hưởng ngược lại. Chúng ta nên trao đổi một cách thân thiện với phụ huynh về tình hình học tập của các em và mong muốn phụ huynh can thiệp hỗ trợ tiếp giáo viên. Bên cạnh đó, chúng ta nên kịp thời báo cáo tình hình học tập cho Ban giám hiệu trường nắm rõ để có các biện pháp kích thích việc học tập của  học sinh. 

IV/ HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 

- Tôi đảm nhận trách nhiệm giảng dạy lớp 10, 11 từ năm 2009-2010, trong quá trình dạy học tôi đã thực hiện các giải pháp như tôi đã trình bày ở trên. Qua 6 năm tôi thấy học sinh của mình có nhiều tiến bộ. Nhiều em có thể làm được các bài tập liên quan đến câu tường thuật. Nhiều em biết xác định dạng câu tường thuật, biết cách đổi các thành phần cần phải đổi như chủ từ, đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu, các trạng từ trong câu trực tiếp sang câu tường thuật. 

- Trong 6 năm qua số lượng học sinh thích học bộ môn nhiều hơn, các em tích cực tham gia phát biểu, xây dựng bài mỗi lúc càng nhiều, các em siêng năng làm các bài tập về câu tường thuật mà tôi đã cho về nhà hay cho các nhóm làm trong các giờ phụ đạo, trái buổi, 5 phút đầu buổi…

- Các em học sinh khá giỏi có tinh thần giúp đỡ các bạn trung bình, yếu và kém khi làm việc theo nhóm hay theo cặp. 

- Nhiều em học sinh nắm vững kiến thức câu tường thuật, làm nền tảng cho việc học tiếng Anh lớp 12 hay thi tốt nghiệp tốt hơn. 

- Nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân giáo viên vì lẽ giáo viên phải đầu tư, tìm tòi các tài liệu tham khảo về dạng bài tập câu tường thuật. 

- Góp phần giúp nhà trường đạt được các chỉ tiêu về chất lượng đã đề ra  trong các năm học

· Kết quả giảng dạy trong các năm học và cụ thể là năm học 2014-2015:

	Lớp
	Sĩ Số
	Giỏi
	Khá
	Trung Bình
	   Yếu, kém

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ

%
	Số lượng
	Tỉ lệ

%
	Số lượng
	Tỉ lệ

%

	10A9
	41
	37
	90,24
	4
	9,76
	0
	0
	0
	0



	10A10
	41
	0
	0
	37
	90,24
	4
	9,76
	0
	0

	10A15
	36
	    0
	0
	22
	61,11
	14
	38,89
	0
	0

	11A9
	42
	31
	73,81
	11
	26,19
	0
	0
	0
	0

	11A10
	40
	4
	10
	34
	85
	2
	5
	0
	0

	Tổng
	200
	72
	36
	108
	54
	20
	10
	0
	0


C/ KẾT LUẬN: 

I/ NHỮNG BÀI  HỌC KINH NGHIỆM: 

- Muốn đạt được mục tiêu về chất lượng thì ngay từ đầu giáo viên bộ môn cần phải tập trung giảng dạy thật kỹ về lý thuyết, hướng dẫn học sinh thực hành nhiều hơn các điểm ngữ pháp khó hiểu với học sinh.

- Cần kết hợp đa dạng các giải pháp nhằm mục tiêu giảng dạy tốt hơn, học sinh học tập tích cực hơn.

- Giáo viên cần tạo không khí học tập thoải mái, giải thích rõ ràng, chậm rãi, dễ hiểu các vấn đề học sinh còn chưa hiểu.

- Biết tận dụng sức mạnh của tập thể, thể hiện qua sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các em học sinh trong lớp học. Học sinh khá, giỏi giúp học sinh trung bình,  yếu, kém.

- Biết lắng nghe các ý kiến phản hồi tích cực từ phía học sinh.

- Cần phải theo dõi sự tiến bộ của học sinh và kịp thời hướng dẫn các em lấy lại các kiến thức cơ bản.

II/ Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 

- Trước tiên hết, sáng kiến này giúp tôi tự nghiên cứu, tìm tòi học hỏi nâng cao tay nghề dạy học đối với dạng bài tập câu tường thuật.

- Giúp các em học sinh hiểu bài và làm bài tốt góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

- Qua sáng kiến kinh nghiệm, học sinh có ý thức hợp tác, giúp đỡ và tham gia tích cực hơn trong các bài học

- Học sinh tự tin hơn vào bản thân vì các em có thể làm được bài tập khó.

- Giúp học sinh hứng thú nhiều hơn với bộ môn tiếng Anh

- Tạo ra không khí học hỏi, giao lưu kiến thức, kỹ năng trong các đồng nghiệp.

III/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI: 

- Sáng kiến kinh nghiệm này có thể là tài liệu tham khảo cho các giáo viên có cùng chuyên môn cùng cấp học, xem xét và tìm hiểu.

- Khả năng ứng dụng tốt với các em học sinh khá giỏi, trung bình, yếu, kém nếu các em này chịu học và tích cực nghe giảng bài, tích cực tham gia các hoạt động nhóm, cặp, làm các bài tập được giáo viên giao về nhà…

- Sáng kiến là tài liệu khá tích cực cho các em học sinh ở các trường THPT khi muốn tìm hiểu tham khảo về cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

- Là một tư liệu dành cho các tổ chuyên môn Anh Văn cấp THPT

- Học sinh THPT có thể tham khảo các đề thi dự thi tuyển sinh tiếng Anh trong những năm gần đây. 

IV/ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: 

Trong quá trình viết sáng kiến kinh nghiệm này, tôi có một số đề xuất sau đây: 

1/ Về phía Ban lãnh đạo trường : 

a. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian cho học sinh tiếp tục học phụ đạo, tự chọn để nâng cao kiến thức và hiểu bài nhiều hơn.

b. Tổ chức thêm nhiều các Hội Thi Kiến Thức, Hái Hoa Dân chủ có liên quan đến môn học và điểm ngữ pháp đã nêu trong sáng kiến này.

c. Có chế độ khen thưởng khi giáo viên bộ môn dạy học có kết quả tốt.

2/ Về phía Hội đồng bộ môn tiếng Anh: 


a. Tổ chức các chuyên đề về cách làm các dạng bài tập liên quan đến câu tường thuật, cách truyền đạt cho học sinh hiểu về câu tường thuật
b. Tạo điều kiện cho giáo viên của các trường có cơ hội giao lưu, học hỏi các kiến thức có liên quan đến các điểm ngữ pháp khó.
c. Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng có liên quan đến dạng bài tập câu tường thuật.

d. Khen thưởng kịp thời các giáo viên có thành tích tốt.

                             CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI VIẾT
Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm này là do tôi tự làm, không sao chép của bất kỳ một ai. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

V/ TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. Bài tập Tiếng anh 10, 11 – Nhà xuất bản Giáo dục

2. Hoc tốt  Tiếng anh 10, 11– Nhà xuất bản Giáo dục
3. Sách giáo viên 10, 11 – Nhà xuất bản Giáo dục
4. Ôn tập và kiểm tra Tiếng anh 10, 11 - Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
5. Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Tiếng anh - Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
6. Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh THPT –( Nguyễn Quang Vinh- Đoàn Quang Trung)- Nhà xuất bản giáo dục.
7. Các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng anh THPT- nhà xuất bản Đại Học sư phạm

   MỤC LỤC

A/ Đặt vấn đề: …………....……………….......……………  …….......Trang 1

I/ Bối cảnh của đề tài: ……………………………...…………………..Trang 1

II/ Lý do chọn đề tài : ………………………………...…….….….......Trang  2

III/ Phạm vi nghiên cứu: ……………………………...……………….Trang 3

IV/ Điểm mới trong kết quả nghiên cứu…………...……...….………..Trang 3

B/ Giải quyết vấn đề: …………………………………………..….…...Trang 3

I/ Cơ sở lý luận: …………………………………………..……............Trang 3

II/ Thực trạng của vấn đề: …………………………..……….....….......Trang 4

III/ Các biện pháp tiến hành giải quyết vấn đề : ..…..…..…...........Trang 5=>28

IV/ Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: ………….…….........…Trang  28 - 29

C/ KẾT LUẬN: …………………………………….…...……...….......Trang 30

I/ Những bài học kinh nghiệm: ..……………………..………..........…Trang 30

II/ Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm : …………………...…….....….Trang 30

III/ Khả năng ứng dụng, triển khai: ……………..….....…...........…Trang 30 - 31

IV/ Những kiến nghị, đề xuất : ………………………...…...…..........…Trang 31

V/ Tài liệu tham khảo: ………………………………………....…...…..Trang 32

Tường thuật một câu trần thuật


Tường thuật một mệnh lệnh


Tường thuật một câu yêu cầu


Tường thuật một lời khuyên


Tường thuật câu hỏi có dạng Yes/no questions


Tường thuật câu hỏi có dạng Wh-questions?





Form: S + V , “ S + V + O + Adv”, hay S + V, “ S + V+ Adv ..”.


Cách đổi : S + said (that) + S + V + O + Adv + …..
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